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I. Trắc nghiệm (6 điểm)
Câu 1. Theo mục đích sử dụng, rừng được chia làm mấy loại?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 2. Rừng đặc dụng được dùng để:

A. Bảo tồn thiên nhiên
B. Bảo tồn nguồn gen sinh vật rừng
C. Nghiên cứu khoa học
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Rừng sản xuất sử dụng để:

A. Sản xuất gỗ
B. Kinh doanh gỗ
C. Kinh doanh lâm sản ngoài gỗ
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc loại rừng nào?

A. Rừng đặc dụng
B. Rừng phòng hộ
C. Rừng sản xuất
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Khí hậu Việt Nam chia làm mấy vùng?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 6. Thời vụ trồng rừng của miền Trung là?

A. Mùa xuân và mùa thu
B. Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12
C. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Thông thường có mấy loại hố trồng rừng?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 8. Quy trình đào hố trồng cây rừng gồm mấy bước?

A. 1
B. 3
C. 5
D. 6

Câu 9. Quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu gồm mấy bước?

A. 1
B. 6
C. 3
D. 4

Câu 10. Bước 1 quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu:

A. Tạo lỗ trong hố đất
B. Rạch túi bầu
C. Đặt bầu cây vào giữa hố đất
D. Lấp đất và nén đất lần 1

Câu 11. Bước 3 quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu:

A. Tạo lỗ trong hố đất
B. Rạch túi bầu
C. Đặt bầu cây vào giữa hố đất
D. Lấp đất và nén đất lần 1

Câu 12. Đối với trồng rừng bằng cây con có bầu, hố được đào sâu hơn chiều cao bầu bao nhiêu?

A. 1 cm
B. 2 – 4 cm
C. 5 cm
D. 7 cm

Câu 13. Trồng rừng bằng cây con rễ trần phù hợp với loại cây nào?

A. Bạch đàn
B. Tràm
C. Đước
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Bước 2 của quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần:

A. Tạo lỗ trong hố đất
B. Đặt cây con vào giữa hố
C. Lấp đất kín gốc cây
D. Nén đất

Câu 15. Bước 4 của quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần:

A. Tạo lỗ trong hố đất
B. Đặt cây con vào giữa hố
C. Lấp đất kín gốc cây
D. Nén đất

Câu 16. Ưu điểm của trồng rừng bằng cây con rễ trần?

A. Vận chuyển dễ dàng
B. Chi phí thấp
C. Cả A và B đều đúng
D. Đáp án khác

Câu 17. Mục đích của chăm sóc cây rừng là:

A. Hạn chế sự phát triển cỏ dại
B. Làm đất tơi xốp
C. Giúp cây sinh trưởng tốt
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Cần chăm sóc cây rừng sau khi trồng:

A. Dưới 1 tháng
B. Trên 3 tháng
C. Từ 1 – 3 tháng
D. 5 tháng

Câu 19. Năm thứ nhất sau khi trồng rừng, mỗi năm cần chăm sóc mấy lần?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 2 đến 3 lần

Câu 20. Năm thứ ba sau khi trồng rừng, mỗi năm cần chăm sóc mấy lần?

A. 1
B. 2
C. 1 đến 2 lần
D. 2 đến 3 lần

Câu 21. Có mấy công việc chính trong chăm sóc cây rừng?

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 22. Công việc thứ hai trong chăm sóc cây rừng là:

A. Làm hàng rào bảo vệ
B. Xới đất, vun gốc
C. Bón thúc
D. Tỉa và trồng dặm

Câu 23. Công việc thứ tư trong chăm sóc cây rừng là:

A. Làm hàng rào bảo vệ
B. Xới đất, vun gốc
C. Bón thúc
D. Tỉa và trồng dặm

Câu 24. Người ta làm hàng rào bảo vệ bằng:

A. Tre
B. Nứa
C. Trồng cây dứa dại
D. Cả 3 đáp án trên

II. Tự luận
Câu 1 (2 điểm). Trình bày quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu?

Câu 2 (2 điểm). Mục đích chăm sóc cây rừng là gì?
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II. Tự luận
Câu 1.

Quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu:

- Bước 1: Tạo lỗ trong hố đất

- Bước 2: Rạch túi bầu

- Bước 3: Đặt bầu cây vào giữa hố đất

- Bước 4: Lấp đất và nén đất lần 1

- Bước 5: Lấp đất và nén đất lần 2

- Bước 6: Vun gốc

Câu 2.

Mục đích chăm sóc cây rừng là:

- Hạn chế sự phát triển của cỏ dại, sâu, bệnh.

- Làm đất tơi xốp, tăng thêm dinh dưỡng.

- Giúp cây trồng sinh và phát triển tốt.

- Nâng cao năng suất, chất lượng rừng.
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